
Các bạn học sinh, sinh viên có tinh thần hiếu học, nếu đáp ứng một số yêu cầu nhất định, bao
gồm các tiêu chí về thu nhập của hộ gia đình, có thể nhận được hỗ trợ để trang trải học phí đại
học (hay các cơ sở giáo dục cùng cấp) hoặc chi phí sinh hoạt. Hỗ trợ này bao gồm học bổng
của Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản.

Tư cách lưu trú nào được áp dụng?

Muốn học đại học hoặc trường dạy nghề mà không cần lo lắng về tiền bạc
Dành cho các bạn học sinh, sinh viên mang quốc tịch nước ngoàiDành cho các bạn học sinh, sinh viên mang quốc tịch nước ngoàiDành cho các bạn học sinh, sinh viên mang quốc tịch nước ngoàiDành cho các bạn học sinh, sinh viên mang quốc tịch nước ngoài

VỀ HỌC BỔNG CỦA TỔ CHỨC HỖ TRỢ SINH VIÊN NHẬT BẢN
(JASSO)

Tài liệu này được biên soạn dựa trên thông tin từ Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản; Bộ Giáo dục, Văn hóa,
Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT); và Cơ quan Quản lý lưu trú và xuất nhập cảnh.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI HOKKAIDO

Người vĩnh trú đặc biệt
Người vĩnh trú; Vợ/chồng, con của người Nhật; Vợ/chồng, con của người có vĩnh trú
Người định trú (giới hạn ở người có ý định xin vĩnh trú trong tương lai)
Người đi theo diện bảo lãnh gia đình đáp ứng một số yêu cầu nhất định (giới hạn ở người đã tốt nghiệp các
cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông tại Nhật Bản hoặc trình độ ngang bằng, đồng thời có ý định làm việc
và định cư lâu dài tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp đại học hoặc các cơ sở đào tạo có bậc học tương đương).

Có thể nhận được những hỗ trợ nào?

Có 3 loại hình hỗ trợ như sau:

Để biết chi tiết về tiêu chuẩn thu nhập hằng năm, trường học thuộc đối tượng áp dụng và số tiền hỗ trợ, vui
lòng xem trang thứ 2 của tờ rơi này.

Học bổng cấp phát
（không cần hoàn trả）

Học bổng cho vay
（cần hoàn trả）

Miễn giảm học phí và
phí nhập học

（không cần hoàn trả）

Có thể nộp đơn đăng ký từ khi nào?

Học sinh trung học phổ thông năm thứ 3 có thể bắt đầu nộp đơn từ cuối tháng 4.
Trường hợp nộp đơn sau khi đã nhập học, có thể nộp đơn bắt đầu từ tháng 4 hoặc từ tháng 9.

Nộp đơn đăng ký ở đâu?

Việc nộp đơn được thực hiện thông qua trường mà bạn đang theo học. Ngoài ra, do hạn nộp đơn khác
nhau tùy theo từng trường, vui lòng xác nhận trực tiếp với trường bạn đang theo học.

Thông tin chi tiết và nơi liên hệ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo các trang chủ sau đây:

Chế độ hỗ trợ học tập giáo dục bậc cao
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ

Các loại hình học bổng và tổng quan chế độ
Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/index.htmlhttps://www.mext.go.jp/kyufu/index.html

Nếu có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ Trung tâm tư vấn học bổng.

Trung tâm tư vấn học bổng
Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản 0570-666-301 Giờ tiếp nhận: Thứ Hai – Thứ Sáu, 9:00–20:00

(trừ T7, CN, ngày lễ và dịp cuối/đầu năm)*Có tính phí cuộc gọi.

www.hiecc.or.jp/soudan　  　 support@hiecc.or.jp   　 TEL: 011-200-9595   FAX: 011-221-7845

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/index.html
https://www.mext.go.jp/kyufu/index.html
http://www.hiecc.or.jp/soudan


VỀ HỌC BỔNG CẤP PHÁT (HOẶC HÌNH THỨC TƯƠNG ĐƯƠNG), 
MIỄN GIẢM HỌC PHÍ - LỆ PHÍ NHẬP HỌC (KHÔNG CẦN HOÀN TRẢ)

Tiêu chuẩn thu
nhập hằng năm
của hộ gia đình

Loại trường
thuộc đối tượng

áp dụng

Mức hỗ trợ

Các trường đại học, cao đẳng, trường Kỹ thuật chuyên nghiệp (Kosen, hệ 4 năm và 5 năm),
trường dạy nghề đáp ứng một số điều kiện nhất định.

Về danh sách trường thuộc đối tượng áp dụng, vui lòng tham khảo trang chủ của
Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ.

https://www.mext.go.jp/kyufu/support/index.html

Mức hỗ trợ được quyết định theo bậc, tùy theo thu nhập hằng năm (và các yếu tố liên quan).
Dưới đây là ví dụ đối với hộ gia đình có thu nhập hằng năm từ ¥2.700.000 trở xuống và có ít con,
trường hợp sinh viên sống xa nhà khi đi học đại học.

Mức hỗ trợ học bổng cấp phát (theo tháng)

Ghi chú: 1) Với hộ gia đình đông con, chỉ hỗ trợ toàn phần cho miễn giảm học phí (và các khoản liên quan) (không giới hạn mức thu nhập)
　　       2) Mức thu nhập nêu trên chỉ mang tính tham khảo, có thể khác nhau tùy theo cơ cấu hộ gia đình, độ tuổi anh chị em, v.v.

Trường công lập  ¥66.700

Mức trần miễn giảm học phí và lệ phí nhập học (theo năm)

VỀ HỌC BỔNG CHO VAY (CẦN HOÀN TRẢ)

Tiêu chuẩn thu
nhập hằng năm
của hộ gia đình

Loại trường
thuộc đối tượng

áp dụng

Mức hỗ trợ

Đại học, cao đẳng, trường Kỹ thuật chuyên nghiệp (Kosen), trường dạy nghề, cao học

Mức giới hạn thu nhập hằng năm của hộ gia đình sẽ khác nhau tùy theo cơ cấu gia đình (và
các đặc điểm khác). Dưới đây là ví dụ về trường hợp sinh viên học tại trường tư thục, sống ở nhà
khi đi học, người nuôi dưỡng có thu nhập từ lương, hộ gia đình 4 người, học đại học hệ cử nhân.

Học bổng cho vay KHÔNG lãi suất:
khoảng ¥8.000.000 trở xuống

Chi tiết
xem
tại:
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/
taiyo/taiyo_1shu/kakei/index.html

Học bổng cho vay CÓ lãi suất:
khoảng ¥12.500.000 trở xuống

Chi tiết
xem
tại:
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/
taiyo/taiyo_2shu/kakei/index.html

Bậc 1 (Hỗ trợ toàn phần)

Bậc 2 (Hỗ trợ 2/3)

Bậc 3 (Hỗ trợ 1/3)

Bậc 4 (*)

khoảng ¥2.700.000 trở xuống (hộ không thuộc diện chịu thuế cư trú)

khoảng ¥3.000.000 trở xuống

khoảng ¥3.800.000 trở xuống

khoảng ¥6.000.000 trở xuống
* ① Sinh viên thuộc hộ gia đình đông con (hộ gia đình có từ 3 người con trở lên thuộc diện phụ thuộc):
       học bổng cấp phát được hỗ trợ 1/4, miễn giảm học phí (và các khoản liên quan) được hỗ trợ toàn phần
  ② Sinh viên theo học các khoa, ngành thuộc khối Khoa học tự nhiên - Kỹ thuật - Nông nghiệp tại trường 
       tư thục: chỉ được hỗ trợ miễn giảm học phí (và các khoản liên quan) ở mức 1/4 (hoặc tỷ lệ tương đương)

Học bổng cho vay KHÔNG lãi suất:
¥20.000 / ¥30.000 / ¥40.000 / ¥54.000

(trường hợp học trường tư thục và sống ở nhà khi đi học)

Học bổng cho vay CÓ lãi suất: 
¥20.000–¥120.000

(theo đơn vị ¥10.000)

Có thể lựa chọn mức vay hằng tháng. Dưới đây là ví dụ đối với trường hợp học đại học hệ cử nhân:

Học bổng cho vay tăng thêm đặc biệt khi nhập học: ¥100.000–¥500.000 (theo đơn vị ¥100.000)
*Nộp đơn trước khi nhập học. Sau khi nhập học, khoản vay này sẽ được cấp cùng lúc với lần chuyển tiền đầu tiên của học bổng cho vay. 
*Không thể chỉ nộp đơn xin riêng khoản Học bổng cho vay tăng thêm đặc biệt khi nhập học.

Hãy thử xem bạn có thuộc diện được hỗ trợ không!
Công cụ mô phỏng chi phí học tập
https://shogakukin-simulator.jasso.go.jpBạn có thể tra cứu xem mình có đáp ứng tiêu chuẩn của

học bổng cấp phát, học bổng cho vay, v.v. hay không.

Trường tư thục  ¥75.800

Trường công lập
Lệ phí nhập học ¥280.000; Học phí ¥540.000

Trường tư thục
Lệ phí nhập học ¥260.000; Học phí ¥700.000
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